
Hàng hóa xuất khẩu 

               
Nghìn tấn, triệu 

USD 
    Thực hiện 

tháng 3 
năm 2011 

  Ước tính 
tháng 4 

năm 2011 

  Cộng dồn 
4 tháng 

năm 2011 

  4 tháng năm 
2011 so với cùng 
kỳ năm 2010 (%)      

  Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá   Lượng Trị giá 

             Tổng giá trị 
 

7447 
  

7300 
  

26937 
  

135,7 

 
Khu vực kinh tế trong nước 

 
3392 

  
2900 

  
11745 

  
134,0 

 

Khu vực có vốn đầu tư nước 
noài 

 
4055 

  
4400 

  
15192 

  
137,0 

 
Dầu thô 

 
521 

  
900 

  
2458 

  
141,4 

 
Hàng hóa khác 

 
3534 

  
3500 

  
12734 

  
136,2 

             Mặt hàng chủ yếu 
           

 
Thủy sản  

 
461 

  
460 

  
1604 

  
127,8 

 
Rau quả 

 
58 

  
65 

  
213 

  
144,1 

 
Hạt điều 9 66 

 
11 86 

 
40 290 

 
87,7 121,6 

 
Cà phê 161 365 

 
130 307 

 
650 1389 

 
137,3 211,9 

 
Chè 8 11 

 
8 12 

 
33 46 

 
91,3 95,0 

 
Hạt tiêu 16 80 

 
16 86 

 
42 213 

 
94,7 157,5 

 
Gạo 896 448 

 
650 310 

 
2580 1281 

 
117,4 109,5 

 
Sắn và sản phẩm của sắn 494 165 

 
350 130 

 
1503 515 

 
172,6 219,9 

 
Than đá 1426 135 

 
1700 135 

 
4004 388 

 
59,8 80,0 

 
Dầu thô   590 521 

 
950 900 

 
2879 2458 

 
102,5 141,4 

 
Xăng dầu 171 158 

 
150 150 

 
696 620 

 
104,2 141,8 

 
Hóa chất và sản phẩm hóa chất 

 
71 

  
65 

  
230 

  
125,0 

 
Sản phẩm từ chất dẻo 

 
114 

  
110 

  
397 

  
133,0 

 
Cao su 42 175 

 
45 191 

 
209 913 

 
132,9 215,2 

 
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù 

 
107 

  
115 

  
381 

  
140,6 

 
Sản phẩm mây tre, cói, thảm 

 
18 

  
18 

  
66 

  
99,2 

 
Gỗ và sản phẩm gỗ 

 
330 

  
320 

  
1150 

  
112,9 

 
Dệt, may 

 
1089 

  
1050 

  
3927 

  
133,1 

 
Giày dép 

 
447 

  
430 

  
1743 

  
126,4 

 
Sản phẩm gốm sứ 

 
30 

  
28 

  
114 

  
107,2 

 
Đá quý, KL quý  và sản phẩm  

 
25 

  
20 

  
83 

  
75,7 

 
Sắt thép 172 169 

 
100 97 

 
573 520 

 
125,4 157,9 

 
Điện tử, máy tính 

 
285 

  
260 

  
1064 

  
111,3 

 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ PT 

 
317 

  
290 

  
1103 

  
123,7 

 
Dây điện và cáp điện 

 
126 

  
90 

  
431 

  
111,2 

 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 

 
230 

  
110 

  
557 

  
117,3 

                          
 


